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	 UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT   

Số:     /KH- TH LTK         
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Biên, ngày     tháng 9  năm 2021


KẾ HOẠCH 
Thực hiện chương trình dạy tự chọn và bổ trợ Tiếng Anh 

của trường Tiểu học Lý thường Kiệt
Năm học 2021 - 2022


Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”; Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”; Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành khung năng lực ngoại ngữ dành cho Việt Nam; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông làm quen với tiếng Anh lớp 1 và lớp 2;

Thực hiện Công văn số 4329/BGD&ĐT–GDTH ngày 27/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc sử dụng SGK, tài liệu dạy tiếng Anh tiểu học;

Thực hiện Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020. 
Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Công văn số 6083/SGD&ĐT-GDTrH-GDTH-GDMN ngày 26/06/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn quy trình thẩm định chương trình làm quen ngoại ngữ và dạy bổ trợ ngoại ngữ trong các trường phổ thông tại Hà Nội; Công văn số 5420/SGDĐT-GDPT ngày

03/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Quản lý chất lượng dạy học bổ trợ ngoại ngữ; Công văn số 803/SGDĐT-GDPT ngày 17/3/2020 của Sở GDĐT;

Thực hiện Công văn số 2871/SGDĐT-GDPT ngày 08/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc dạy bổ trợ tiếng Anh cấp Tiểu học cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Minh triển khai chương trình tiếng Anh liên kết;
Thực hiện kế hoạch số 259/KH-THLB ngày 28/8/2021 của công ty CPCN Bình Minh về thực hiện chương trình dạy học tự chọn, bổ trợ và tăng cường tiếng Anh kết hợp hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến tại các trường tiểu học quận Long Biên năm học 2021 - 2022;
Thực hiện kế hoạch 260821/LLV ngày 26/8/2021 của công ty Language Link Việt Nam về thực hiện chương trình dạy bổ trợ và tăng cường tiếng Anh kết hợp hình thức dạy học trực tiếp và  trực tuyến tại các trường tiểu học và THCS, năm học 2021- 2022;
Căn cứ vào thực tế nhà trường và nhu cầu cha mẹ học sinh có nguyện vọng cho trẻ tham gia học làm quen và bổ trợ ngoại ngữ.
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tiếng Anh liên kết với Trung tâm ngoại ngữ Language Link vàTrung tâm ngoại ngữ BME  với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Học sinh tự tin, chủ động giao tiếp tiếng Anh, vận dụng tiếng Anh vào đời sống thực tế với mọi người xung quanh.
- Phát triển đầy đủ 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Rèn luyện, nâng cao cho học sinh khả năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm.
2. Yêu cầu

Học sinh có khả năng diễn đạt trong nhiều tình huống khác nhau phù hợp với trình độ lớp học; tự tin thoải mái khi nói chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Học sinh lớp 5 đạt trình độ A1 với tỷ lệ 70% trở lên.
II. Quy trình triển khai 
- Bước 1: Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu và nguyện vọng của CMHS và tình hình thực tế của nhà trường. Tiếp tục duy trì hợp tác với Trung tâm ngoại ngữ Language Link và Trung tâm ngoại ngữ BME.
- Bước 2: Tổ chức họp trao đổi và thống nhất nội dung trong Ban giám hiệu Nhà trường, Hội đồng sư phạm, đại diện với cha mẹ phụ huynh học sinh Nhà trường, các lớp.
- Bước 3: Thành lập Tổ công tác và phân công nhiệm vụ.
- Bước 4: Lập tờ trình triển khai, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến xem xét phê duyệt.
- Bước 5: Họp CMHS các lớp – trao đổi và lấy phiếu ý kiến của CMHS.
- Bước 6: Tổng hợp nhu cầu, xác định số lớp và số học sinh tham gia.
- Bước 7: Ký hợp đồng với đơn vị liên kết.
- Bước 8: Lập kế hoạch triển khai thực hiện, trình PGD phê duyệt.
III. Nội dung
1. Đối tượng
Dành cho những học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 trên tinh thần đăng kí tự nguyện của PHHS.
2. Giáo trình học
2.1. Chương trình Language Link: 
	Khối lớp 1
	I Learn Smart start 1

	Khối lớp 2
	I Learn Smart Start 2

	Khối lớp 3
	I Learn Smart Start 3

	Khối lớp 4
	I Learn Smart Start 4

	Khối lớp 5
	I Learn Smart Start 5


2.2. Chương trình BME: 

	Khối lớp 1
	I Learn Smart start 1 

	Khối lớp 2
	I Learn Smart start 2

	Khối lớp 3
	Tiếng Anh 3 (tài liệu bổ trợ BME - KIDS)

	Khối lớp 4
	Tiếng Anh 4 (tài liệu bổ trợ BME - KIDS)

	Khối lớp 5
	Tiếng Anh 5 (tài liệu bổ trợ BME - KIDS)


Chương trình Tiếng Anh thông qua ngôn ngữ Toán (lớp 1C,1D):Smart Maths
3. Thời lượng học, số học sinh 1 lớp
- Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: tổ chức học trực tiếp khi học sinh quay lại trường năm học 2021 - 2022.
+ Chương trình BME: 2 tiết/tuần; 35-40 phút/tiết.
+ Chương trình Tiếng Anh thông qua ngôn ngữ Toán của BME (lớp1C,1D): 1 tiết/tuần; 35-40 phút/tiết.
+ Chương trình Language Link: Số tiết / tuần: 2 tiết/tuần; 35- 40 phút/tiết.
- Giáo viên giảng dạy:

+ Chương trình BME: 01 GVVN/ lớp/1 tiết và 1 tiết 01 giáo viên nước ngoài + 01 GV người Việt Nam trợ giảng.
+ Chương trình Tiếng Anh thông qua ngôn ngữ Toán của BME: 01 GVVN/ lớp/1 tiết.

+ Chương trình Language Link: 02 GV/lớp/1 tiết (01 giáo viên nước ngoài + 01 GV người Việt Nam trợ giảng).

- Số lượng học sinh/ lớp: 
+ Chương trình BME: từ 40 đến 50 HS/1 lớp.
+ Chương trình Language Link: Mỗi lớp tách thành 2 nhóm.
4. Số lượng học sinh tham gia:
	STT
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Chương trình BME
	Chương trình

LanguageLink
	Số HS miễn, giảm
	Số HS không tham gia

	
	
	
	CT Tiếng Anh 
	CT TA thông qua ngôn ngữ Toán
	
	
	

	1
	Khối 1
	167
	79
	79
	88
	2
	0

	2
	Khối 2
	185
	76
	0
	109
	1
	0

	3
	Khối 3
	164
	80
	0
	84
	11
	0

	4
	Khối 4
	154
	78
	0
	76
	3
	0

	5
	Khối 5
	128
	71
	0
	57
	5
	0

	
	Cộng
	798
	384
	79
	414
	22
	0


- Phương án giải quyết của BGH đối với các học sinh không tham gia chương trình tiếng Anh liên kết: nhà trường sẽ xếp thời khóa biểu vào tiết cuối buổi chiều và thông báo cho phụ huynh học sinh đón học sinh không học về.

+ Cho HS vào thư viện đọc sách dưới sự giám sát của GV.
- Bảng tổng hợp số học sinh miễn giảm cụ thể: Con hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh liệt sỹ, học sinh học hòa nhập, con giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với trung tâm miễn giảm đối với trường hợp khó khăn đột xuất theo quy định.
Tổng số: 22 em. Cụ thể: 

	Đối tượng
	Tổng số
	Chương trình BME 
	Chương trình Lenguage Link

	
	
	Số lượng
	Chế độ miễn giảm
	Số lượng
	Chế độ miễn giảm

	Con CBGV, NV nhà trường
	
	04
	Miễn 100%
	1
	Giảm 25%

	Con thương binh, liệt sĩ
	
	0
	Miễn 100%
	0
	Miễn 100%

	Con hộ nghèo
	
	0
	Miễn 100%
	0
	Miễn 100%

	Con hộ cận nghèo
	
	01
	Miễn 100%
	0
	Giảm 25%

	HS KT học hòa nhập, HCKK
	
	14
	Giảm 50%
	2
	Giảm 25%


5. Cam kết đầu ra đào tạo 
- Nhà trường và các bên trung tâm Language Link và trung tâm BME và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đầu ra cho HS.
* Chương trình của Language Link 
Khối 1: Học sinh đạt loại Giỏi 70%, Khá: 20%, Trung bình: 10%, dưới TB: 0%

Khối 2: Học sinh đạt loại Giỏi 80%, Khá: 10%, Trung bình: 7%, dưới TB 3%

 
Khối 3: Học sinh đạt loại Giỏi 50%, Khá: 26%, Trung bình: 22%, dưới TB: 2%

 
Khối 4: Học sinh đạt loại Giỏi 80%, Khá: 10%, Trung bình: 7%, dưới TB 3%

 
Khối 5: Học sinh đạt loại Giỏi 60%, Khá: 30%, Trung bình: 7%, dưới TB: 3%

 Học sinh lớp 5: Kết quả bình quân cuối năm lớp 1-5 đạt 60/100, tỉ lệ chuyên cần tối thiểu 75%, bên B cam kết 75% học sinh đạt kết quả đầu ra tương đương A1 khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu (tương đương Bậc 1 khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc của Việt Nam).

* Chương trình của  BME - KIDs:  

Đối với học sinh lớp 1: 

- Kết thúc lớp 1 học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ A0.1 

- Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 60%, Khá: 25%, Trung bình: 15%, dưới TB: 0%

Đối với học sinh lớp 2: 

- Kết thúc lớp 2 học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ A0.2

- Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 70%, Khá: 15%, Trung bình: 13%, dưới TB 2%

Đối với học sinh lớp 3: 

- Kết thúc lớp 3 học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ A1.1

- Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 50%, Khá: 26%, Trung bình: 22%, dưới TB: 2%

Đối với học sinh lớp 4: 

- Kết thúc lớp 4 học sinh đạt trình độ năng lực ngoại ngữ tương đương cấp độ A1.2

- Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 70%, Khá: 15%, Trung bình: 13%, dưới TB 2%

Đối với học sinh lớp 5: 

- Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 60%, Khá: 30%, Trung bình: 7%, dưới TB: 3%

- Kết quả bình quân cuối năm lớp 1-5 đạt 60/100, tỉ lệ chuyên cần tối thiểu 75%, trung tâm cam kết 70% học sinh đạt kết quả đầu ra tương đương A1 khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu (tương đương Bậc 1 khung năng lực ngôn ngữ 6 bậc của Việt Nam).

         Chương trình tiếng Anh thông qua NN toán

         Cam kết đầu ra: Tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi 70%, Khá: 20%, Trung bình: 10%, dưới TB: 0%
- Với những HS không đạt, trung tâm và nhà trường sẽ có kế hoạch bồi dưỡng chất lượng học tập của học sinh, giúp học sinh tiến bộ, không thu thêm kinh phí.
- Học sinh khối 5 nhà trường và trung tâm phối hợp ôn luyện đảm bảo đầu ra.
6. Phân công giáo viên giảng dạy theo từng chương trình
6.1. Chương trình Tiếng Anh BME 
Giáo viên nhà trường:
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	BC/HĐ
	Trình độ 
	Số tiết/

tuần
	Giảng dạy các khối lớp

	1
	Đinh Thị Lệ Quyên
	1977
	BC
	ĐH
	7
	2A; 3A; 4A,5,6; 5A,5

	2
	Kiều Thị Mỹ Anh
	1980
	HĐ
	ĐH
	2
	3C; 3D


Giáo viên của chương trình đối tác:

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	BC/HĐ
	Trình độ 
	Số tiết/

tuần
	Giảng dạy các lớp

	1
	Đào Thị  Hương
	1976
	HĐ
	ĐH
	2
	1C,1D,3C, 3D,

5B, 5C

	2
	Lê Thị Thảo
	1979
	HĐ
	ĐH
	2
	2D,2E,4C,4D

	3
	Matthew Alexander Rory Richardson
	1996
	HĐ
	ĐH
	1
	3C,3D,4C,4D,5B,

5C

	4
	Olivia Catherine Nelson
	1991
	HĐ
	ĐH
	1
	1C,1D,2D,2E

	5
	Đinh Thị Hương
	1985
	HĐ
	ĐH
	1
	1C, 1D 

(TA- Toán)


6.2. Chương trình Tiếng Anh Language Link

Giáo viên nhà trường:
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	BC/HĐ
	Trình độ 
	Số tiết/

tuần
	Giảng dạy các lớp

	1
	Đinh Thị Lệ Quyên
	1977
	BC
	ĐH
	2
	1A,1B,2A,3A,

3B,4A,4B, 5A,5B


Giáo viên của chương trình đối tác:

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	BC/HĐ
	Trình độ 
	Số tiết/

tuần
	Giảng dạy các lớp

	1
	Đào Thị  Hương
	1976
	HĐ
	ĐH
	2
	1A,1B,2A, 2B,2C, 3A,

4A,4B, 5A

	2
	Lê Thị Thảo
	1979
	HĐ
	ĐH
	2
	2B,2C, 3B

	3
	Liana Udovychenko 
	1993
	HĐ
	ĐH
	2
	1A, 1B,2A, 2B, 2C
3A, 3B,4A, 4B,5A, 5B

	4
	Nizika Sorokhaibam
	1995
	HĐ
	ĐH
	2
	1A, 1B,2A, 2B, 2C
3A, 3B,4A, 4B, 5A,


7. Công tác  kiểm tra đánh giá chất lượng
- Đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT.
- Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tiếp tục được đánh giá theo quy định tại văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hợp nhất thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 
- Đánh giá thường xuyên: Học sinh được đánh giá hàng ngày thông qua các tiết học được thể hiện bằng nhận xét của GV trực tiếp bằng lời, viết nhận xét  trong sách, vở. 
- Học sinh được tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ 1 và cuối năm học bao gồm cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.

8. Cơ sở vật chất phục vụ chương trình liên kết
- Chương trình học được tổ chức tại các phòng học của trường đảm bảo có đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học bao gồm: 
+ Bàn và ghế cho giáo viên, ghế ngồi cho học sinh, đèn điện, điều hòa,  máy tính, máy chiếu do nhà trường cung cấp.

+ Đài, đĩa, tranh ảnh, các sticker, đồ dùng tổ chức trò chơi trong các tiết học do Công ty đối tác cung cấp. 

9. Phân công nhiệm vụ quản lý chương trình Tiếng Anh 
- Đ/c Nguyễn Thúy Hà - Hiệu trưởng – Tổ trưởng

+ Chỉ đạo và giám sát công tác dạy và học ngoại ngữ. Dự giờ, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên. 
+ Thiết lập và lưu giữ hồ sơ pháp lý. 
+ Phối hợp chặt chẽ với chương trình liên kết để triển khai hiệu quả đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 
- Đ/c Đào Thị Huệ - Phó hiệu trưởng – Tổ phó

+ Sắp xếp TKB và phân công giáo viên giảng dạy phù hợp. 
+ Chỉ đạo và giám sát công tác dạy và học ngoại ngữ. Dự giờ, kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên. 
+ Họp nhóm GV Tiếng Anh hàng tháng rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Báo cáo kết quả hàng tháng về việc thực hiện chương trình Tiếng Anh liên kết với Hiệu trưởng, đột xuất khi cần. 
+ Phối hợp chặt chẽ với chương trình liên kết để triển khai hiệu quả đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Thiết lập và lưu giữ hồ sơ chuyên môn.
- Đ/c Đinh Thị Lệ Quyên - Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh - Tổ viên

+ Giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. 
+ Dạy học theo TKB. Dự giờ giáo viên, họp nhóm GV Tiếng Anh hàng tháng rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Báo cáo kết quả hàng tháng về việc thực hiện chương trình Tiếng Anh liên kết. 
+ Tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh. 
+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu theo kế hoạch của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với chương trình liên kết để triển khai hiệu quả đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Đào Thị Hương và Lê Thị Thảo: Giáo viên tiếng Anh – tổ viên

+ Dạy theo TKB, dự giờ giáo viên.

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho HS.
+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu và các hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh. 
+ Phối hợp chặt chẽ với chương trình liên kết để triển khai hiệu quả đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

- GVCN lớp: Tiếp nhận đơn đăng kí của HS lớp CN. Tiếp nhận thông tin phản hồi từ CMHS và kiến nghị với trưởng ban về chương trình học Tiếng Anh liên kết lớp, khối phụ trách. Quản lý HS không tham gia chương trình. Giám sát, dự giờ GV dạy chương trình liên kết theo TKB.

- Kế toán: Tham mưu cho hiệu trưởng về hợp đồng liên kết. Thực hiện thu-chi đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng, kì, năm.
- Văn phòng: Thu đơn đăng kí của các lớp, tổng hợp danh sách học sinh tham gia chương trình Tiếng Anh liên kết. Phối hợp với kế toán tổng hợp số liệu báo cáo.

- Nhân viên thủ quỹ kiêm y tế: Kiểm tra công tác vệ sinh lớp học, quan tâm sức khỏe HS ốm, phối hợp với kế toán rà soát học sinh tham gia, thực hiện thu chi đúng quy định.
IV. Công tác tài chính
1. Phần thu
1.1. Chương trình BME : 
- Chương trình gói 1: Học phí: 150 000 VNĐ/tháng/HS. Thu theo tháng.
- Chương trình gói 2: Học phí: 100 000 VNĐ/tháng/HS. Thu theo tháng.
1.2. Chương trình Language Link: 
- Chương trình gói 3: Học phí: 670.000 VNĐ/tháng/HS  Thu theo tháng.  
* Người chịu trách nhiệm thu học phí của PHHS: Trung tâm ngoại ngữ   Language Link và trung tâm ngoại ngữ BME
2.  Nội dung chi của phía chương trình liên kết 
- Chi lương giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam.

- Chi lương cho công tác quản lý, công tác tuyển dụng, đào tạo giáo viên và giám sát chuyên môn của Trung tâm.

- Chi phí di chuyển và đi lại của giáo viên.

- Chi phí công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu phục vụ giảng dạy, tài liệu bổ trợ, tài liệu KTĐK.

- Chi phí tổ chức các hoạt động, sự kiện cho học sinh và giáo viên.

- Các chi phí khác liên quan đến chương trình.

- Chi phí liên quan đến thuế, phí liên quan tới chương trình theo quy định của nhà nước.

3. Nội dung chi của phía nhà trường sử dụng phần kinh phí để lại của chương trình 
3.1. Chương trình BME 
- Chương trình gói 1: trích lại 20% =  30.000 đồng/HS/tháng (quy đổi thành 100%) chi như sau: 
+ Tổ chức các hoạt động  chuyên môn, ngoại khóa nâng cao chất lượng học Tiếng Anh: 30%.

+ Chi công tác quản lý theo phân công nhiệm vụ: 20%

+ Giáo viên chủ nhiệm theo phân công nhiệm vụ: 22%

+ Tăng cường CSVC, hỗ trợ điện nước, vệ sinh,..: 28%

- Chương trình gói 2:Tiếng Anh thông qua ngôn ngữ Toán: trích lại 20 % = 20.000 đồng/HS/tháng ( quy đổi thành 100%) chi như sau:
+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa nâng cao chất lượng học Tiếng Anh: 30%.

+ Chi công tác quản lý theo phân công nhiệm vụ: 20%

+ Giáo viên chủ nhiệm theo phân công nhiệm vụ: 22%

+ Tăng cường CSVC, hỗ trợ điện nước, vệ sinh..: 28%

3.2. Chương trình Language Link

- Chương trình gói 3: trích lại 7% =  46690 đồng/HS/tháng (quy đổi thành 100%) chi như sau: 
+ Tổ chức các hoạt động  chuyên môn, ngoại khóa nâng cao chất lượng học Tiếng Anh: 30%.

+ Chi công tác quản lý theo phân công nhiệm vụ: 20%

+ Giáo viên chủ nhiệm theo phân công nhiệm vụ: 22%

+ Tăng cường CSVC, hỗ trợ điện nước,vệ sinh..: 28%

VI. Tổ chức thực hiện
4.1. Trách nhiệm của nhà trường
- Xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai chương trình tiếng Anh liên kết trình Phòng giáo dục phê duyệt và tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch phê duyệt.

- Sắp xếp thời khóa biểu giảng dạy phù hợp tình hình thực tế của nhà trường. 
- Tăng cường dự giờ kiểm tra thường xuyên giáo viên Tiếng Anh,  tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu học tập để nâng cao tay nghề và trình độ chuyên môn; Tạo điều kiện và quan tâm đến việc học Tiếng Anh của học sinh.

- Đảm bảo cơ sở vật chất đủ phòng học, thiết bị giáo dục của nhà trường phục vụ giảng dạy môn tiếng Anh.
- Phối hợp với trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu tiếng Anh cho học sinh hiệu quả. Tăng cường học tiếng Anh thông qua môn Toán, bài hát bằng tiếng Anh,… 

4.2. Trách nhiệm của Trung tâm
- Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các văn bản theo quy định của Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng GD&ĐT quận Long Biên. 

- Đảm bảo đội ngũ giáo viên theo đúng đề án đã đăng ký về chương trình, trình độ, bằng cấp của giáo viên, thời lượng, học phí và qui mô triển khai; các hoạt động của đề án không ảnh hưởng đến chương trình chính khóa theo qui định. Tập huấn giáo viên ít nhất: 1 buổi/năm học. 
- Cung cấp đầy đủ Hồ sơ pháp lý, giáo trình, tài liệu theo quy định.

- Phối hợp với nhà trường trong việc giải đáp các ý kiến của CMHS, đánh giá quá trình học tập của HS, tổng hợp các báo cáo, kết quả HS theo quy định. 

- Trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm trang bị bổ sung cho trường nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho phòng học tiếng Anh, phòng học tiếng Anh tại lớp.
- Thu học phí của 100% HS tham gia và có nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ. 
- Dự giờ kiểm tra chuyên môn.
+ Nhà trường phối hợp với bộ phận chuyên môn của công ty dự giờ giáo viên 
- Kế hoạch kiểm tra đánh giá:
+ Trung tâm có trách nhiệm giám sát, kiểm tra, dự giờ để đảm bảo các hoạt động dạy học trong khuôn khổ của đề án có hiệu quả nhất. 

+ 2 lần/năm học vào các thời điểm: Cuối kì I, kì II. Bài thi và kết quả thi kiểm tra sẽ gửi về PHHS.
+ Thực hiện đúng cam kết về kiểm tra, đánh giá học sinh tham gia chương trình được căn cứ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, đảm bảo kết quả đầu ra tương đương trình độ A1 (bậc 1) cho học sinh lớp 5.
- Trung tâm có trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ trong năm học: Phối hợp cùng nhà trường tham gia liên kết ôn luyện học sinh tham gia các cuộc thi về Tiếng Anh, Olympic Tiếng Anh các cấp. Hỗ trợ và tổ chức nhiều sân chơi với sự có mặt của giáo viên nước ngoài, tạo điều kiện cho HS có môi trường giao tiếp tiếng Anh như chào mừng các ngày lễ: hoạt động Halloween chào mừng ngày 20/11, ngày 8/3 tại lớp, hoạt động Noel toàn trường.
+ Hỗ trợ ôn luyện cho học sinh lớp 5 kiểm tra khảo sát đầu ra A1.

+ Khen thưởng động viên học sinh đạt thành tích cuối năm học.
Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình tiếng Anh liên kết tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt năm học 2021-2022. Đề nghị các đồng chí CB,GV,NV nhà trường và Trung tâm Ngoại ngữ liên kết nghiêm túc thực hiện. 
	
PHÊ DUYỆT LÃNH  ĐẠO PGD
	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thuý Hà


Nơi nhận:                                                                                
- Phòng GD&ĐT (để phê duyệt)

- Trung tâm ngoại ngữ Lengue Link         để phối hợp 

- Trung tâm ngoại ngữ BME - KIDs
- Lưu VP
